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THUYẾT MINH 

ĐỀ ÁN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 

VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN 

1 Tên đề án: 

Điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, đánh 

giá ảnh hưởng của việc khai thác xuống sâu 

đến cote -150m khu vực mỏ đá Tân Mỹ - 

Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

1a Mã số (được cấp khi Hồ sơ trúng 

tuyển) 
  

2 Thời gian thực hiện: 12 tháng 

(Từ tháng 1/12/2019 đến tháng 30/11/2020) 

3 Cấp quản lý 

 Quốc gia   □       Bộ             □ 

Tỉnh                  Cơ sở      □ 

4 Tổng kinh phí thực hiện: theo thỏa thuận giữa đơn vị Tư vấn với Chủ đầu tư  

Nguồn Kinh phí (triệu đồng) 

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học 0 

- Từ nguồn tự có của tổ chức 0 

- Từ nguồn khác Theo thỏa thuận giữa đơn vị Tư vấn với chủ đầu tư 

5 Phương thức khoán chi: Theo thỏa thuận giữa đơn vị Tư vấn với chủ đầu tư 

          □ Khoán đến sản phẩm cuối cùng □ Khoán từng phần, trong đó: 

  - Kinh phí khoán: …………………….. triệu đồng 

- Kinh phí không khoán: ……………… triệu đồng 

6 □  Thuộc Chương trình (Ghi rõ tên chương trình, nếu có), Mã số: 

□  Thuộc dự án KH&CN 

□  Độc lập 

 Khác 

  

7 Lĩnh vực khoa học 

□ Tự nhiên;                                               □ Nông, lâm, ngư nghiệp;  

 Kỹ thuật và công nghệ;                         □ Y dược. 
  

8 Chủ nhiệm đề án 

Họ và tên: Bùi Xuân Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 02/08/1974                            � / Nữ:    Giới tính: Nam  

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp                Chức vụ Phó Hiệu trưởng, Giám đốc TT 

Điện thoại: 

Tổ chức: 024 38389003           Mobile: 0989583095 
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Fax: 024 38389633                  E-mail: buixuannam@humg.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Mỏ – Địa chất 

Địa chỉ tổ chức: 18 Phố Viên – Đức Thắng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: A2-12B-12A Vinhomes Gardenia – Nam Từ Liêm – Hà Nội 

9 Thư ký đề án 

Họ và tên: Nguyễn Quốc Long 

Ngày, tháng, năm sinh: 27/01/1980         � / Nữ:        Giới tính: Nam  

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Giảng viên chính, Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên chính          Chức vụ: Trưởng bộ môn 

Điện thoại: 02466737227 

Tổ chức: 02438384975           Mobile: 0916196336 

Fax: 024 38389633               E-mail: nguyenquoclong@humg.edu.vn 

Tên tổ chức đang công tác:   Trường Đại học Mỏ – Địa chất 

Địa chỉ tổ chức: 18 Phố Viên – Đức Thắng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội 

Địa chỉ nhà riêng: P13B1, CT2C1, KĐT Xuân Phương, Nam Từ Liêm – Hà Nội 

  

10 Tổ chức chủ trì đề án 

Tên tổ chức chủ trì đề án: Trung tâm Nghiên cứu Cơ – Điện – Mỏ 

Điện thoại: 02438681888         Fax ………………………………… 

Website: www.humg.edu.vn 

Địa chỉ: P104 – C5, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: GS.TS Bùi Xuân Nam 

Số tài khoản: 113000000900 

Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Ngân hàng Công thương Chi nhánh Hai Bà Trưng 

Tên cơ quan chủ quản đề án: Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

  

11 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề án (nếu có) 

Tổ chức 1: …………………………………………………………………… 

Tên cơ quan chủ quản …………………………………………………………… 

Điện thoại: …………………………………Fax: ……………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….…. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: …………………………………………………… 

Số tài khoản: …………………………………………………………………….. 

Ngân hàng: ……………………………………………………………………… 

  

12 Các cán bộ thực hiện đề án 

 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 
Tổ chức công tác 

Nội dung, 

công việc chính 

tham gia 

Thời gian làm việc 

cho đề án (số tháng 

quy đổi2) 

1  GS.TS Bùi Xuân Nam Chủ nhiệm Nội dung 1, 2, 3 
12 tháng 
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2  TS Nguyễn Anh Tuấn Phó Chủ nhiệm Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

3  TS Nguyễn Quốc Long Thư ký Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

4  GS.TS Changwoo Lee Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

5  TS Trần Quang Hiếu Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

6 TS. Nguyễn Bách Thảo Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

7 PGS.TS Trần Vân Anh Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

8 PGS.TS Bùi Hoàng Bắc Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

9 TS Nguyễn Đình An Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

10 ThS Nguyễn Hoàng Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

11  ThS Lê Quí Thảo Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

12  ThS Phạm Văn Việt Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

13 TS Lê Thị Thu Hoa Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

14 TS Kiều Duy Thông Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

15 TS Trần Đình Bão Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

16 TS Đỗ Ngọc Hoàn Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

17 ThS Nhữ Văn Phúc Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

18 TS Phạm Văn Chung Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

19 ThS Cao Xuân Cường Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 
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20 ThS Lê Văn Cảnh Thực hiện chính Nội dung 1, 2, 3 12 tháng 

                  

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

13 Mục tiêu của đề án 

Làm căn cứ cho việc đưa các mỏ đá xây dựng khu vực Tân Mỹ - Thường Tân (huyện Bắc 

Tân Uyên) xuống cote -150m vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng kháng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. 

14 Tình trạng đề án 

  

 Mới □ Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

□ Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

15 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu 

của đề án 

                       

 


